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Kính gửi: - Trưởng phòng các phòng thuộc Sở; 
- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở. 

Căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2023; 
các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện tinh giản biên chế công 
chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thực hiện Công văn số 3547/UBND-VX ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên 
chế; 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn các phòng thuộc Sở và các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định vừa 
nêu trên như sau: 

1. Nguyên tắc tinh giản biên chế 
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính 

trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. 
Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 
chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, 
minh bạch và theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy 
định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. 

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. 



Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ 
ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp. 

2. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 
2.1. Công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy 
định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, 
nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ; 

b) Dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không 
thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân 
tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng 
ý; 

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định 
đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp 
để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc 
được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 
chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

d) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế viên chức có 
01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành 
nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc 
trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong 
từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do 
ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ 
quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; 
trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số 
ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định 
tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội 
chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực 
hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

Lưu ý: khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 
ngày 20 tháng 11 năm 2014 nêu: “1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một 
năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, 
ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: a) Làm việc trong điều kiện bình 
thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày 
nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở 
lên; b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được 



hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 
15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên”. 

e) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp 
xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá 
nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 
quản lý đồng ý; 

g) Công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị 
buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá 
nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 
quản lý đồng ý. 

2.2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức 
danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn 
dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do 
sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 

3. Đối tượng chưa thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 

36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế. 
Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. 
4. Các chính sách tinh giản biên chế 
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định các chính sách tinh giản biên chế liên 

quan đến công chức, viên chức và người lao động của ngành giáo dục như sau: 
a) Chính sách nghỉ hưu trước tuổi: được quy định tại Điều 5 Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP. 
b) Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường 

xuyên từ ngân sách nhà nước: được quy định tại Điều 6 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 
c) Chính sách thôi việc: được quy định tại Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-

CP. 
5. Cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản 

biên chế 
Được quy định tại Điều 10 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 
6. Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 
Được quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP 
7. Quy định chuyển tiếp từ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP1 được sửa đổi, 

                                                 
1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP1 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản 
biên chế. 



bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP2 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP3 
Các trường hợp có thời điểm tinh giản biên chế sau khi Nghị định số 

29/2023/NĐ- CP có hiệu lực thi hành nhưng đã được cấp có thẩm quyền quyết định 
cho tinh giản biên chế trước ngày Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ban hành thì không 
đặt vấn đề xem xét lại chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 

Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ 
nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp 
xếp tổ chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP “…công chức, viên 
chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào 
chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn 
giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời 
hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 
tháng” thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có quy định mới của Chính phủ. 

8. Yêu cầu, trách nhiệm của Trưởng phòng các phòng thuộc Sở 
8.1. Yêu cầu 
Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2026 giảm ít nhất 5% biên chế công chức hành 

chính so với năm 2023. 
8.2. Trách nhiệm 
Nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về 
chính sách tinh giản biên chế. 

Thực hiện quản lý biên chế công chức được phân bổ chặt chẽ và có hiệu quả. 
9. Yêu cầu, trách nhiệm và nhiệm vụ của các Hiệu trưởng (Giám đốc) đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
9.1. Yêu cầu 
Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2026 giảm ít nhất 10% biên chế số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2023. 
9.2. Trách nhiệm 
a) Nghiêm túc triển khai công văn này đến đội ngũ viên chức và người lao 

động của đơn vị. 
b) Thực hiện quản lý số lượng người làm việc chặt chẽ và có hiệu quả. 
c) Chịu trách nhiệm khi giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định như 

sau: 
                                                 
2 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách 
tinh giản biên chế. 
3 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách 
tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ về chính sách tinh giản biên chế 



- Thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan (nếu có) 
dừng thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho đối tượng tinh giản 
biên chế không đúng quy định; chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội số kinh phí đã chi 
trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã 
hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế); 

- Chịu trách nhiệm thu hồi tiền hưởng chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho 
đối tượng đó; 

- Chi trả cho người đã thực hiện tinh giản biên chế số tiền chênh lệch giữa tiền 
lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật với chế độ bảo hiểm xã hội đã 
được hưởng; 

- Xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan; đồng thời chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản 
biên chế. 

9.3. Nhiệm vụ 
a) Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 – 2026 của đơn vị theo 

mẫu đính kèm công văn này. 
b) Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm kèm danh sách đối tượng 

tinh giản biên chế (mẫu đính kèm) và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh 
giản biên chế của đơn vị (mẫu đính kèm) vào tháng 1 của năm đó. Riêng năm 2023, 
xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế kể từ thời điểm triển khai công này đến ngày 31 
tháng 12 năm 2023. 

c) Gửi kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 – 2026 nêu tại điểm a và kế 
hoạch tinh giản biên chế năm 2023 nêu tại điểm b khoản 9.3 Mục 9 công văn này về 
Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) trước thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 
2023. Từ năm 2024 đến năm 2026, gửi kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm về Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 01 của năm đó. 

d) Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế 
bằng quyết định thì thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chi trả chính sách cho 
từng đối tượng được tinh giản biên chế đó. 

đ) Định kì 02 lần/năm (kỳ 01: trước ngày 20 tháng 5 hằng năm; kỳ 02: trước 
ngày 05 tháng 12 hằng năm) báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm 
danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. 

Trên đây là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn thực hiện 
các quy định có liên quan đến tinh giản biên chế, đề nghị Trưởng phòng các phòng 
thuộc Sở và Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
khẩn trương thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (đề báo cáo); 
- Lưu: VT, TCCB (VC). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Lê Hoài Nam 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ………………... 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________ 

Số:          / Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Về triển khai thực hiện tinh giản biên chế giảm số lượng người làm việc  
hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy 
định về tinh giản biên chế; 

Căn cứ Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành 
chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 
- 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số ……../SGDĐT-TCCB ngày … tháng … năm 2023 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 
tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; 

Trường ….. ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện tinh giản biên chế giảm số 
lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 
viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 
2023 - 2026 theo Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị 
- xã hội trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại 
tổ chức và thực hiện xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công 
khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

3. Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2026, giảm ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước. 

4. Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp từ 
việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, đảm bảo theo quy định. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế nhằm 
đảm bảo thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu đã đưa ra và phù hợp với tình hình nhu cầu thực tiễn 
trong từng cơ quan, đơn vị. 



 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tinh giản biên chế 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể viên chức người lao 

động các văn bản liên quan đến chính sách tinh giản biên chế: 

1.1. Văn bản của Đảng về quản lý biên chế và tinh giản biên chế 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương khóa xn về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản 
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; 

Quy định số 70-QD/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biện 
chế của hệ thống chính trị. 

1.2. 1.2. Văn bản của Chính phủ, cảc cơ quan Trung ương về quản lý biên chế và tinh 
giản biên chế 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí 
việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định 
về tinh giản biên chế; 

Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-
QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống 
chính trị. 

2. Quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức gắn liền với sắp xếp tổ chức 
bộ máy, đẩy mạnh cơ chế tự chủ 

2.1. Tăng cường quản lý biên chế chặt chẽ và hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện 
việc tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù họp với chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị; gắn tinh giản biến chế với đổi mới tổ 
chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, thu hút người có đức, có 
tài vào làm việc trong bộ máy nhà nước. 

a) Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 - 2026 gửi Sở Giáo dục và 



 

Đào tạo; trong đó, nêu rõ kế hoạch tinh giản biên chế theo từng năm và đến năm 2026 tinh 
giản ít nhất 10% biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 
với năm 2023. 

b) Kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức là một trong 
những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tập thể, cá nhân người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị. 

2.2. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự 
nghiệp đảm bảo hoạt động có hiệu quả.  

Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, trong đó quy định 
rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao 
chất lượng đội ngũ viên chức. 

2.3. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công. 

a) Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. 

b) Tiếp tục xây dựng Đề án tự chủ nhằm đẩy mạnh mức độ tự chủ, giảm dần số 
lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu 
quả của đơn vị. 

3. Về việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ viên chức 

3.1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định nhằm chuẩn hóa, cơ cấu lại đội ngũ viên chức của 
đơn vị theo vị trí việc làm. 

3.2. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để 
ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù họp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ 
chung của đơn vị. 

4. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

4.1.  Tiếp tục rà soát các đối tượng, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh 
giản biên chế cho từng đối tượng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.2. Định kì 02 lần/ năm (kỳ 01: trước ngày 20 tháng 5 hằng năm; kỳ 02: trước ngày 
05 tháng 12 hằng năm) báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối 
tượng tinh giản biên chế theo quy định. 

5. Lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2023 – 2026 

+ Năm 2023: … người; bao gồm:…. 

+ Năm 2024: … người; bao gồm:…. 

+ Năm 2025: … người; bao gồm:…. 

+ Năm 2026: … người; bao gồm:…. 



 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Kế 
hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế hoạch và văn bản hướng dẫn, triển khai của Sở 
Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. 

2. Thực hiện quản lý số lượng người làm việc chặt chẽ và có hiệu quả 

3. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm kèm danh sách đối tượng tinh 
giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế bằng 
quyết định thì thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chi trả chính sách cho từng đối 
tượng được tinh giản biên chế đó.. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế giảm số lượng người 
làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 – 2026 của Trường/… ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- ….; 
- Lưu: VT, …. 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

…………………………… 
 

 



BIỂU SỐ 1a

Hệ số 
lương

Thời điểm 
hưởng

Hệ 
số

Thời điểm 
hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời điểm 
hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời điểm 
hưởng

Hệ 
số

Thời 
điểm 
hưởn

g

Hệ 
số

Thời điểm 
hưởng

Tổng 
số

Số 
năm 
làm 
công 
việc 
nặng 
nhọc, 
độc 
hại 

hoặc 
có phụ 

cấp 
khu 

vực hệ 
số 0,7 

Tổng cộng

Trợ cấp 
tính cho 
thời gian 
nghỉ hưu 
trước tuổi

Trợ cấp do 
có đủ 20 
năm đóng 

BHXH

Trợ cấp do 
có trên 20 
năm đóng 

BHXH

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG CỘNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản
Ghi chú:

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh giản 
biên chế

Ngày         tháng          năm 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm

- Cột 24 = (cột 17-20) x 1/2 x cột 16

- Cột 16 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.
- Cột 17: tính cả số tháng lẻ
- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24
- Cột 22 = cột 16 x số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi)
- Cột 23 = cột 16 x 5 tháng

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT ... NĂM ….

Tiền 
lương 
tháng 

(nếu có) 
để tính 
trợ cấp 
(1000 
đồng)

TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Trìn
h độ 
đào 
tạo

Từ ngày …. tháng ... năm …. đến ngày ... tháng ... năm ….
Tiền lương theo 
ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ hiện 
hưởng

Lý do tinh 
giản

HIỆU TRƯỞNG

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 
đồng)

Phụ cấp chức vụ 
(nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu 

có)

Phụ cấp thâm 
niên vượt khung 

(nếu có)

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

Lương ngạch, 
bậc trước liền kề

Số năm đóng 
BHXH theo sổ 

BHXH

Thời 
điểm 
tinh 
giản 

biên chế



BIỂU SỐ 1b

Hệ số 
lương

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 
điểm 

hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời 
điểm 

hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 
điểm 

hưởng

Tổng 
số

Số năm làm 
công việc 

nặng nhọc, 
độc hại hoặc 
có phụ cấp 

khu vực hệ số 
0,7 trở lên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TỔNG CỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG …....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG 
TỔ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH ĐỢT ... NĂM ...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng)

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ... .

TT Họ và tên

Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Trình 
độ 
đào 
tạo

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức vụ 
hiện hưởng

Lý do 
tinh 
giản

Phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu 

có)

Ngày           tháng            năm   
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số năm đóng BHXH 
theo sổ BHXH

Thời 
điểm 
tinh 
giản 
biên 
chế

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 

biên chế

Tổng 
kinh phí 
để thực 

hiện 
(1000 
đồng)

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng)

Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên vượt 

khung (nếu 
có)

- Cột 18: tính cả số tháng lẻ
- Cột 22 = cột 16 x 3 tháng + 1/2 x cột 17 x cột 18

(Ký tên đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.

Lương ngạch, 
bậc trước liền 

kề

Phụ cấp chức 
vụ (nếu có)



BIỂU SỐ 1c

Hệ số 
lương

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 
điểm 

hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời điểm 
hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số Thời điểm 

hưởng
Tổng 

số

Số năm 
làm công 
việc nặng 
nhọc, độc 
hại hoặc 

có phụ cấp 
khu vực hệ 
số 0,7 trở 

lên

Tổng 
cộng

Trợ 
cấp 
tìm 
việc

Trợ cấp 
do đóng 
BHXH

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG CỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG …....
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT ... NĂM ...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình 
độ 

đào 
tạo

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm

Tiền lương theo 
ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ 
hiện hưởng

Phụ cấp chức vụ 
(nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên vượt 

khung (nếu có)
Tuổi 

khi giải 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế

Kinh phí để thực hiện tinh 
giản biên chế (1000 đồng)

Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có)

Lương ngạch, bậc 
trước liền kề

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng)

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 

trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

Lý do 
tinh giản

Ngày             tháng           năm

Số năm đóng BHXH 
theo sổ BHXH

Thời 
điểm tinh 
giản biên 

chế

- Cột 18: tính cả số tháng lẻ

- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu chung + cột 8, cột 10 (nếu có) -Cột 23 = cột 16 x 3 tháng

- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. -Cột 24 = 1,5 x cột 18 x cột 17

Ghi chú:
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản -Cột 22 = cột 23 + cột 24



BIỂU SỐ 1d

Hệ số 
lương

Thời 
điểm 

hưởng

Hệ 
số

Thời 
điểm 

hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời 
điểm 

hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời 
điểm 

hưởng

Hệ 
số

Thời 
điểm 

hưởng

Hệ 
số

Thời 
điểm 

hưởng

Tổng 
cộng

Tiền 
lương 
được 

hưởng 
trong 

thời gian 
học nghề

Chi 
phí 
học 

nghề

Trợ 
cấp 
tìm 
việc

Trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH

Tiền đóng 
cho cơ quan 

BHXH 
trong thời 
gian học 

nghề

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG CỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG …....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC ĐỢT .... NĂM ...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

TT Họ và tên

Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Trình 
độ 
đào 
tạo

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức vụ 
hiện hưởng

Phụ cấp chức 
vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên nghề 
(nếu có)

Phụ cấp thâm 
niên vượt 

khung (nếu có)
Số 

năm 
đóng 

BHXH 
theo sổ 
BHXH

Thời 
điểm 
tinh 
giản 
biên 
chế

Tuổi 
khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 
đồng)

Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có)

Lương 
ngạch, bậc 

trước liền kề Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng)

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 
do đóng 
BHXH 
(1000 
đồng)

(Ký tên đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu + cột 8, 10 (nếu có) - Cột 23: chi phí cho khóa học nghề

Lý 
do 

tinh 
giản

Ngày            tháng             năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

- Cột 22 = cột 16 x số tháng học nghề

- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản

- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tinh giản. - Cột 24 = cột 16 x 3 tháng - Cột 25 = 1/2 x cột 18 x cột 17

- Cột 18: tính cả số tháng lẻ - Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26



BIỂU SỐ 2

Hệ số 
lương

Thời điểm 
hưởng

Hệ 
số

Thời điểm 
hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời điểm 
hưởng

Mức 
phụ 
cấp

Thời điểm 
hưởng

Hệ 
số

Thời 
điểm 

hưởng
Hệ số Thời điểm 

hưởng

Nghỉ 
hưu 

trước 
tuổi

Chuyển 
sang làm 
việc ở các 

cơ sở 
không sử 
dụng kinh 

phí 
thường 

xuyên từ 
NSNN

Thôi 
việc 
ngay

Thôi 
việc 
sau 

khi đi 
học 
nghề

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TỔNG CỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG …....

Phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu 

có)

Phụ cấp thâm 
niên vượt khung 

(nếu có)

Trình 
độ 
đào 
tạo

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm

Tiền lương theo 
ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ hiện 
hưởng

Phụ cấp chức vụ 
(nếu có)

TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT    NĂM     

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng)

Tiền 
lương 

tháng để 
tính trợ 
cấp nghỉ 

hưu trước 
tuổi, do 

đóng bảo 
hiểm xã 

hội (1000 
đồng)

Từ ngày     tháng     năm     đến ngày     tháng     năm    

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng kinh 
phí để thực 
hiện chế độ

Lý do tinh 
giản

Số năm 
đóng 

BHXH theo 
sổ BHXH

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh giản 
biên chế

Thời 
điểm 
tinh 
giản 
biên 
chế

Được hưởng chính sách
Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có)

Lương ngạch, bậc 
trước liền kề

Ghi chú:
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản.

Ngày            tháng             năm    
HIỆU TRƯỞNG



BIỂU SỐ 3

Tổng số Nghỉ hưu trước 
tuổi

Chuyển 
sang các cơ 

sở
Thôi việc ngay Đi học để 

thôi việc Tổng cộng

Kinh phí 
chi cho 

người về 
hưu trước 

tuổi

Kinh phí chi cho những 
người chuyển sang cơ sở 
không sử dụng kinh phí 
thường xuyên từ NSNN

Kinh phí 
chi cho 
những 

người thôi 
việc ngay

Kinh phí chi cho 
những người thôi 
việc sau khi đi học 

nghề

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …....

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM ...

Ngày                tháng             năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

TT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế năm ... Kinh phí chi cho tinh giản biên chế năm .... (1000 đồng)

- Cột 6 = cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10;
- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

(Ký tên đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 1 = Cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5;



BIỂU SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số Số người nghỉ hưu đúng tuổi Số người thôi việc theo quy định của pháp luật
A 1 2 3

Tổng cộng:

Ngày          tháng         năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)

- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Ghi chú:
- Cột 1 = cột 2 + cột 3.

TT Tên cơ quan, tổ chức
Số người nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …....

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM ....



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1 Họ và tên:

2 Ngày, tháng, năm sinh: Làm tròn tuổi

3 Giới tính: Nam

4 Chức vụ:

5 Đơn vị:

6 Trìinh độ:

Chuyên ngành:

7 Số năm đóng BHXH: 33 năm 2 tháng Số năm đóng BHXH vượt làm tròn: 13.5 năm

8 Thời điểm TGBC:

9 Độ tuổi tại thời điểm tinh giản biên chế: 59 tuổi 6 tháng

10 Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định: Trong điều kiện

Ngày, tháng, năm nghỉ hưu theo quy định:

11 Số năm nghỉ hưu trước theo quy định: 1 năm 9    tháng Số năm NHTT làm tròn: 2 năm

12 Chính sách tinh giản biên chế: Nghỉ hưu trước tuổi: x Hưởng trợ cấp:

Thôi việc ngay: Không

13 Các trường hợp tinh giản biên chế

Giải trình lý do TGBC: Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy: Số QĐ:

Ngày, tháng, năm của QĐ:

Quyết định sắp xếp đơn vị HC: Số QĐ:

Ngày, tháng, năm của QĐ:

Vị trí việc làm: Theo quy định: Số có mặt:

Dư theo quy định: 0

Trình độ theo yêu cầu: …Chọn … Cơ sở pháp lý:

Trình độ hiện nay:

Mức độ đánh giá: 02 năm trước liền kề thời điểm TGBC Năm 1

Năm 2

Năm trước liền kề thời điểm TGBC

Đang trong thời gian bị kỷ luật với hình thức:

Số ngày nghỉ theo quy định của Luật BHXH ĐK bình thường 40 Nặng nhọc

Số ngày nghỉ 02 năm trước liền kề Năm 1    ngày

Năm 2    ngày

Số ngày nghỉ năm trước liền kề    ngày

Cá nhân tự nguyện và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý … Chọn …

14 Lương hiện hưởng Hệ số lương 7.64 PC chức vụ (nếu có) 0.8

Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

PC thâm niên nghề (nếu có)

PC thâm niên vượt khung (nếu có)

Tổng hệ số lương

Lương cơ sở theo quy định hiện hành 1,800,000         

Lương hiện hưởng    đồng

15 Tiền lương hiện hưởng và tiềng lương bình quân 60 tháng trước khi tinh giản:

PHIẾU THẨM ĐỊNH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Bình thường

Công chức

3/2/1964

10/1/2023

Phân loại:

4/1/1964

Đại học

… Chọn …

61 tuổi 03 tháng

Không hưởng trợ cấp

… Chọn …

… Chọn …

Không

…Chọn …

… Chọn …

0

8.44

15,192,000                                          

Dôi dư 

Trình độ 

Đánh giá 

Bệnh 



TT Ngày, tháng, 
năm

Hệ số 
lương

PC 
chức 

vụ 
(nếu 
có)

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

có)

PC thâm 
niên nghề 
(nếu có)

PC 
thâm 
niên 
vượt 

khung 
(nếu 
có)

Tổng hệ số
Lương cơ sở 
theo quy định 

hiện hành

Lương hiện 
hưởng

Số tháng 
hưởng

Tổng tiền lương 
để tính chia bình 

quân

1 10/1/2018 6.92     0.8 7.72 1,390,000         10,730,800       85,846,400     
2 6/1/2019 7.28 0.8 8.08 1,390,000         11,231,200       8                  11,231,200     
3 7/1/2019 7.28 0.8 8.08 1,490,000         12,039,200       1                  421,372,000   
4 6/1/2022 7.64 0.8 8.44 1,490,000         12,575,600       35                163,482,800   
5 7/1/2023 7.64 0.8 8.44 1,800,000         15,192,000       13                45,576,000     
6 10/1/2023 7.64 0.8 8.44 1,800,000         15,192,000       3                  -                   
7 10/1/2023 0 1,800,000         -                     -               -                   
8 10/1/2023 0 1,800,000         -                     -               -                   
9 10/1/2023 0 1,800,000         -                     -               

TỔNG CỘNG 60                727,508,400   
TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN 12,125,140     

16a Kinh phí tinh giản biên chế

a Trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 72,750,840       đồng

b Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc 60,625,700     đồng

c Trợ cấp 1/2 tháng tiền lương đối với mỗi năm từ năm 21 trở đi 81,844,695          đồng

16b Kinh phí tinh giản biên chế

a Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 36,375,420       đồng

b Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân    đồng

16c Kinh phí tinh giản biên chế

a Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng    đồng

b Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đồng

16d Kinh phí tinh giản biên chế

Giữ chức danh bầu cử PC hàng tháng hiện hưởng:    đồng

Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ #NUM!   tuổi #NUM!    tháng

Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ    tháng

Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp #NUM!    tháng

Độ tuổi tại thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp #NUM!   tuổi #NUM!    tháng

Chênh lệch với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định #NUM!   năm #NUM!    tháng

Trợ cấp được hưởng:    đồng

Đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp #NUM!    đồng

Đối tượng không có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp #NUM!    đồng

17 Trợ cấp hưởng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp 9/1/2024

Số tháng nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ Không xét tháng Số tháng nghỉ trước khi kết thúc lộ trình sắp xếp 11 tháng

a Trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền 0    đồng

b Sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền 0    đồng

#NUM!

… Chọn …

Tuổi tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

#NUM!

#NUM!    đồng

**
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   đồng

215,221,235                đồng *** Đối với đối tượng NHTT

Không

   đồng#VALUE! *** Đối với đối tượng TVN

9/1/2024

*** Đối với đối tượng người hoạt động không chuyên trách

Không

*** Đối với đối tượng NHTT là nữ cán bộ, công chức xã dưới 20 năm đóng 
BHXH
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1a

																																																		BIỂU SỐ 1a

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT ... NĂM ….

		Từ ngày …. tháng ... năm …. đến ngày ... tháng ... năm ….

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng (nếu có) để tính trợ cấp (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)								Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng				Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên						Tổng cộng		Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi		Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH		Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày         tháng          năm

																																						HIỆU TRƯỞNG

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản

		- Cột 16 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.

		- Cột 17: tính cả số tháng lẻ

		- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24

		- Cột 22 = cột 16 x số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi)

		- Cột 23 = cột 16 x 5 tháng

		- Cột 24 = (cột 17-20) x 1/2 x cột 16





1b

																																																		BIỂU SỐ 1b

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG 
TỔ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH ĐỢT ... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Tổng kinh phí để thực hiện (1000 đồng)		Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng						Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày           tháng            năm

																																						THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ

		- Cột 22 = cột 16 x 3 tháng + 1/2 x cột 17 x cột 18





1c

																																																				BIỂU SỐ 1c

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT ... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)						Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng						Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên						Tổng cộng		Trợ cấp tìm việc		Trợ cấp do đóng BHXH

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				TỔNG CỘNG

																																		Ngày             tháng           năm

																																		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																		(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản																																-Cột 22 = cột 23 + cột 24

		- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu chung + cột 8, cột 10 (nếu có)																																-Cột 23 = cột 16 x 3 tháng

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.																																-Cột 24 = 1,5 x cột 18 x cột 17

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ





1d

																																																						BIỂU SỐ 1d

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC ĐỢT .... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH		Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)												Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng												Tổng cộng		Tiền lương được hưởng trong thời gian học nghề		Chi phí học nghề		Trợ cấp tìm việc		Trợ cấp do đóng BHXH		Tiền đóng cho cơ quan BHXH trong thời gian học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày            tháng             năm

																																						THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu + cột 8, 10 (nếu có)																																- Cột 23: chi phí cho khóa học nghề

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tinh giản.																																- Cột 24 = cột 16 x 3 tháng - Cột 25 = 1/2 x cột 18 x cột 17

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ																																- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26

		- Cột 22 = cột 16 x số tháng học nghề

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản





2

																																																				BIỂU SỐ 2

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT    NĂM

		Từ ngày     tháng     năm     đến ngày     tháng     năm

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, do đóng bảo hiểm xã hội (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Thời điểm tinh giản biên chế		Được hưởng chính sách								Tổng kinh phí để thực hiện chế độ		Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng												Nghỉ hưu trước tuổi		Chuyển sang làm việc ở các cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN		Thôi việc ngay		Thôi việc sau khi đi học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

				TỔNG CỘNG

																																								Ngày            tháng             năm

																																								HIỆU TRƯỞNG

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản.





3

																								BIỂU SỐ 3

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM ...

		TT		Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc		Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế năm ...										Kinh phí chi cho tinh giản biên chế năm .... (1000 đồng)

						Tổng số		Nghỉ hưu trước tuổi		Chuyển sang các cơ sở		Thôi việc ngay		Đi học để thôi việc		Tổng cộng		Kinh phí chi cho người về hưu trước tuổi		Kinh phí chi cho những người chuyển sang cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN		Kinh phí chi cho những người thôi việc ngay		Kinh phí chi cho những người thôi việc sau khi đi học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				TỔNG CỘNG

																		Ngày                tháng             năm

																		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																		(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 1 = Cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5;

		- Cột 6 = cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10;

		- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
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										BIỂU SỐ 4

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM ....

		TT		Tên cơ quan, tổ chức		Số người nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật

						Tổng số		Số người nghỉ hưu đúng tuổi		Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

				A		1		2		3

				Tổng cộng:

										Ngày          tháng         năm

										THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

										(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 1 = cột 2 + cột 3.

		- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.






CB,CC

		TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		PHIẾU THẨM ĐỊNH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

		1		Họ và tên:

		2		Ngày, tháng, năm sinh:				3/2/64								Làm tròn tuổi				4/1/64

		3		Giới tính:		Nam

		4		Chức vụ:								Phân loại:				Công chức

		5		Đơn vị:

		6		Trìinh độ:		Đại học

				Chuyên ngành:

		7		Số năm đóng BHXH:				33		năm		2		tháng				Số năm đóng BHXH vượt làm tròn:						13.5		năm

		8		Thời điểm TGBC:				10/1/23

		9		Độ tuổi tại thời điểm tinh giản biên chế:										59		tuổi		6		tháng

		10		Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định:								Trong điều kiện						Bình thường

										Ngày, tháng, năm nghỉ hưu theo quy định:										61 tuổi 03 tháng

		11		Số năm nghỉ hưu trước theo quy định:								1		năm		9		tháng		Số năm NHTT làm tròn:				2		năm

		12		Chính sách tinh giản biên chế:						Nghỉ hưu trước tuổi:						x				Hưởng trợ cấp:		Không hưởng trợ cấp

										Thôi việc ngay:						Không

		13		Các trường hợp tinh giản biên chế								… Chọn …

				Giải trình lý do TGBC:						Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy:								Số QĐ:

																		Ngày, tháng, năm của QĐ:

										Quyết định sắp xếp đơn vị HC:								Số QĐ:

																		Ngày, tháng, năm của QĐ:

										Vị trí việc làm:				Theo quy định:								Số có mặt:

														Dư theo quy định:				0

										Trình độ theo yêu cầu:						…Chọn …				Cơ sở pháp lý:

										Trình độ hiện nay:				…Chọn …

										Mức độ đánh giá:				02 năm trước liền kề thời điểm TGBC								Năm 1		… Chọn …

																						Năm 2		0

														Năm trước liền kề thời điểm TGBC								… Chọn …

										Đang trong thời gian bị kỷ luật với hình thức:										… Chọn …

										Số ngày nghỉ theo quy định của Luật BHXH										ĐK bình thường		40		Nặng nhọc		Không

										Số ngày nghỉ 02 năm trước liền kề								Năm 1				ngày

																		Năm 2				ngày

										Số ngày nghỉ năm trước liền kề										ngày

										Cá nhân tự nguyện và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý												… Chọn …

		14		Lương hiện hưởng				Hệ số lương				7.64				PC chức vụ (nếu có)				0.8

								Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

								PC thâm niên nghề (nếu có)

								PC thâm niên vượt khung (nếu có)

								Tổng hệ số lương						8.44

								Lương cơ sở theo quy định hiện hành										1,800,000

								Lương hiện hưởng						15,192,000						đồng

		15		Tiền lương hiện hưởng và tiềng lương bình quân 60 tháng trước khi tinh giản:

		TT		Ngày, tháng, năm		Hệ số lương		PC chức vụ (nếu có)		Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)		PC thâm niên nghề (nếu có)		PC thâm niên vượt khung (nếu có)		Tổng hệ số		Lương cơ sở theo quy định hiện hành		Lương hiện hưởng		Số tháng hưởng		Tổng tiền lương để tính chia bình quân		*** Lưu ý mốc thay đổi lương cơ sở theo quy định hiện hành

		1		10/1/18		6.92		0.8								7.72		1,390,000		10,730,800				85,846,400

		2		6/1/19		7.28		0.8								8.08		1,390,000		11,231,200		8		11,231,200

		3		7/1/19		7.28		0.8								8.08		1,490,000		12,039,200		1		421,372,000

		4		6/1/22		7.64		0.8								8.44		1,490,000		12,575,600		35		163,482,800

		5		7/1/23		7.64		0.8								8.44		1,800,000		15,192,000		13		45,576,000

		6		10/1/23		7.64		0.8								8.44		1,800,000		15,192,000		3		- 0

		7		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0		- 0

		8		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0		- 0

		9		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0

				TỔNG CỘNG																		60		727,508,400

				TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN																				12,125,140

		16a		Kinh phí tinh giản biên chế						215,221,235				đồng				*** Đối với đối tượng NHTT

		a		Trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi																72,750,840		đồng

		b		Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc																				60,625,700		đồng

		c		Trợ cấp 1/2 tháng tiền lương đối với mỗi năm từ năm 21 trở đi														81,844,695		đồng

		16b		Kinh phí tinh giản biên chế										đồng				*** Đối với đối tượng NHTT là nữ cán bộ, công chức xã dưới 20 năm đóng BHXH

		a		Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi																36,375,420		đồng

		b		Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân														đồng

		16c		Kinh phí tinh giản biên chế						- 0				đồng				*** Đối với đối tượng TVN

		a		Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng								Không						đồng

		b		Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc																		Không				đồng

		16d		Kinh phí tinh giản biên chế						- 0				đồng				*** Đối với đối tượng người hoạt động không chuyên trách

				Giữ chức danh bầu cử				… Chọn …						PC hàng tháng hiện hưởng:								đồng

				Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ										Tuổi tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ						0		tuổi		0		tháng

				Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ										0				tháng

				Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp												Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp								0		tháng

				Độ tuổi tại thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp										0		tuổi		0		tháng

				Chênh lệch với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định										0		năm		0		tháng

				Trợ cấp được hưởng:				- 0				đồng

						Đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp														0		đồng

						Đối tượng không có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp																- 0		đồng

		17		Trợ cấp hưởng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

				Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ						9/1/24								Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp						9/1/24

				Số tháng nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ								Không xét		tháng				Số tháng nghỉ trước khi kết thúc lộ trình sắp xếp						11		tháng

		a		Trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền														0		đồng

		b		Sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền														0		đồng



Dôi dư

Trình độ

Đánh giá

Bệnh



Dữ liệu nền

		Giới tính		…Chọn …				Thống kê phân loại		…Chọn …								STT		Ngày tháng năm sinh				Năm nghỉ hưu		Tuổi nghỉ hưu		Ngày tháng năm nghỉ hưu				Điều kiện		Giới tính				Ngày tháng năm nghỉ hưu trước tuổi

				Nam						Cán bộ										Bắt đầu		Kết thúc		Năm nghỉ hưu		Tuổi nghỉ hưu		Bắt đầu		Kết thúc		Độc hại		Nam		Nữ		5 năm		5 năm		2 năm		2 năm

				Nữ						Công chức								1		1/1/61		9/30/61		2021		60 tuổi 03 tháng		5/1/21		1/1/22				X				5/1/16		1/1/17		5/1/19		1/1/20

		Trình độ		…Chọn …						Viên chức								2		10/1/61		6/30/62		2022		60 tuổi 06 tháng		5/1/22		1/1/23				X				5/1/17		1/1/18		5/1/20		1/1/21

				12/12						Cán bộ cấp xã								3		7/1/62		3/31/63		2023		60 tuổi 09 tháng		5/1/23		1/1/24				X				5/1/18		1/1/19		5/1/21		1/1/22

				Sơ cấp						Công chức cấp xã								4		4/1/63		12/31/63		2024		61 tuổi 0 tháng		5/1/24		1/1/25				X				5/1/19		1/1/20		5/1/22		1/1/23

				Trung cấp						Những người hoạt động không chuyên trách								5		1/1/64		9/30/64		2025		61 tuổi 03 tháng		5/1/25		1/1/26				X				5/1/20		1/1/21		5/1/23		1/1/24

				Cao đẳng						Người lao động								6		10/1/64		6/30/65		2026		61 tuổi 06 tháng		5/1/26		1/1/27				X				5/1/21		1/1/22		5/1/24		1/1/25

				Đại học						Người làm việc tại các Hội đặc thù								7		7/1/65		3/31/66		2027		61 tuổi 09 tháng		5/1/27		1/1/28				X				5/1/22		1/1/23		5/1/25		1/1/26

				Thạc sĩ						Doanh nghiệp								8		4/1/66				2028		62 tuổi 0 tháng		5/1/28						X				5/1/23				5/1/26

				Tiến sĩ														9		1/1/66		8/31/66		2021		55 tuổi 04 tháng		6/1/21		1/1/22						X		6/1/16		1/1/17		6/1/19		1/1/20

		Điều kiện		…Chọn …		Dưới 15 năm		Từ 15 đến dưới 30 năm		Từ 30 năm trở lên								10		9/1/66		4/30/67		2022		55 tuổi 08 tháng		6/1/22		1/1/23						X		6/1/17		1/1/18		6/1/20		1/1/21

				Bình thường		30		40		60								11		5/1/67		12/31/67		2023		56 tuổi 0 tháng		6/1/23		1/1/24						X		6/1/18		1/1/19		6/1/21		1/1/22

				Độc hại		40		50		70								12		1/1/68		8/31/68		2024		56 tuổi 04 tháng		6/1/24		1/1/25						X		6/1/19		1/1/20		6/1/22		1/1/23

																		13		9/1/68		4/30/69		2025		56 tuổi 08 tháng		6/1/25		1/1/26						X		6/1/20		1/1/21		6/1/23		1/1/24

				5/1/10		730,000												14		5/1/69		12/31/69		2026		57 tuổi 0 tháng		6/1/26		1/1/27						X		6/1/21		1/1/22		6/1/24		1/1/25

				5/1/11		830,000												15		1/1/70		8/31/70		2027		57 tuổi 04 tháng		6/1/27		1/1/28						X		6/1/22		1/1/23		6/1/25		1/1/26

				5/1/12		1,050,000												16		9/1/70		4/30/71		2028		57 tuổi 08 tháng		6/1/28		1/1/29						X		6/1/23		1/1/24		6/1/26		1/1/27

				7/1/13		1,150,000												17		5/1/71		12/31/71		2029		58 tuổi 0 tháng		6/1/29		1/1/30						X		6/1/24		1/1/25		6/1/27		1/1/28

				5/1/16		1,210,000												18		1/1/72		8/31/72		2030		58 tuổi 04 tháng		6/1/30		1/1/31						X		6/1/25		1/1/26		6/1/28		1/1/29

				7/1/17		1,300,000												19		9/1/72		4/30/73		2031		58 tuổi 08 tháng		6/1/31		1/1/32						X		6/1/26		1/1/27		6/1/29		1/1/30

				7/1/18		1,390,000												20		5/1/73		12/31/73		2032		59 tuổi 0 tháng		6/1/32		1/1/33						X		6/1/27		1/1/28		6/1/30		1/1/31

				7/1/19		1,490,000												21		1/1/74		8/31/74		2033		59 tuổi 04 tháng		6/1/33		1/1/34						X		6/1/28		1/1/29		6/1/31		1/1/32

				7/1/23		1,800,000												22		9/1/74		4/30/75		2034		59 tuổi 08 tháng		6/1/34		1/1/35						X		6/1/29		1/1/30		6/1/32		1/1/33

																		23		5/1/75				2035		60 tuổi 0 tháng		6/1/35								X		6/1/30				6/1/33

		Cá nhân tự nguyện và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý								… Chọn …								24		1/1/66		9/30/66		2021		55 tuổi 03 tháng		5/1/21		1/1/22		X		X				5/1/16		1/1/17		5/1/19		1/1/20

										x								25		10/1/66		6/30/67		2022		55 tuổi 06 tháng		5/1/22		1/1/23		X		X				5/1/17		1/1/18		5/1/20		1/1/21

		Các trường hợp tinh giản biên chế																26		7/1/67		3/31/68		2023		55 tuổi 09 tháng		5/1/23		1/1/24		X		X				5/1/18		1/1/19		5/1/21		1/1/22

				… Chọn …														27		4/1/68		12/31/68		2024		56 tuổi 0 tháng		5/1/24		1/1/25		X		X				5/1/19		1/1/20		5/1/22		1/1/23

				Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền														28		1/1/69		9/30/69		2025		56 tuổi 03 tháng		5/1/25		1/1/26		X		X				5/1/20		1/1/21		5/1/23		1/1/24

				Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ														29		10/1/69		6/30/70		2026		56 tuổi 06 tháng		5/1/26		1/1/27		X		X				5/1/21		1/1/22		5/1/24		1/1/25

				Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền														30		7/1/70		3/31/71		2027		56 tuổi 09 tháng		5/1/27		1/1/28		X		X				5/1/22		1/1/23		5/1/25		1/1/26

				Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác														31		4/1/71				2028		57 tuổi 0 tháng		5/1/28				X		X				5/1/23				5/1/26

				Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														32		1/1/71		8/31/71		2021		50 tuổi 04 tháng		6/1/21		1/1/22		X				X		6/1/16		1/1/17		6/1/19		1/1/20

				Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ														33		9/1/71		4/30/72		2022		50 tuổi 08 tháng		6/1/22		1/1/23		X				X		6/1/17		1/1/18		6/1/20		1/1/21

				Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														34		5/1/72		12/31/72		2023		51 tuổi 0 tháng		6/1/23		1/1/24		X				X		6/1/18		1/1/19		6/1/21		1/1/22

				Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp														35		1/1/73		8/31/73		2024		51 tuổi 04 tháng		6/1/24		1/1/25		X				X		6/1/19		1/1/20		6/1/22		1/1/23

				Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														36		9/1/73		4/30/74		2025		51 tuổi 08 tháng		6/1/25		1/1/26		X				X		6/1/20		1/1/21		6/1/23		1/1/24

				Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề														37		5/1/74		12/31/74		2026		52 tuổi 0 tháng		6/1/26		1/1/27		X				X		6/1/21		1/1/22		6/1/24		1/1/25

				Trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														38		1/1/75		8/31/75		2027		52 tuổi 04 tháng		6/1/27		1/1/28		X				X		6/1/22		1/1/23		6/1/25		1/1/26

				Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														39		9/1/75		4/30/76		2028		52 tuổi 08 tháng		6/1/28		1/1/29		X				X		6/1/23		1/1/24		6/1/26		1/1/27

				Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														40		5/1/76		12/31/76		2029		53 tuổi 0 tháng		6/1/29		1/1/30		X				X		6/1/24		1/1/25		6/1/27		1/1/28

				Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền														41		1/1/77		8/31/77		2030		53 tuổi 04 tháng		6/1/30		1/1/31		X				X		6/1/25		1/1/26		6/1/28		1/1/29

				 Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền														42		9/1/77		4/30/78		2031		53 tuổi 08 tháng		6/1/31		1/1/32		X				X		6/1/26		1/1/27		6/1/29		1/1/30

																		43		5/1/78		12/31/78		2032		54 tuổi 0 tháng		6/1/32		1/1/33		X				X		6/1/27		1/1/28		6/1/30		1/1/31

		Đánh giá		… Chọn …				Các hình thức kỷ luật		… Chọn …								44		1/1/79		8/31/79		2033		54 tuổi 04 tháng		6/1/33		1/1/34		X				X		6/1/28		1/1/29		6/1/31		1/1/32

				Hoàn thành nhiệm vụ						Khiển trách								45		9/1/79		4/30/80		2034		54 tuổi 08 tháng		6/1/34		1/1/35		X				X		6/1/29		1/1/30		6/1/32		1/1/33

				Không hoàn thành nhiệm vụ						Cảnh cáo								46		5/1/80				2035		55 tuổi 0 tháng		6/1/35				X				X		6/1/30				6/1/33

										Hạ bậc lương

										Giáng chức

										Cách chức

										Buộc thôi việc

										Bãi nhiệm





